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1 Đỗ Hữu Dũng Kinh 25/1/2009 10 Giỏi - Tốt
Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ya Tờ Mốt, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

0975.913.857

036.222.6616 Mẹ Nguyễn Thị Loan
Hộ nghèo, bản thân bị khuyết 1 mắt trái Huyện EaSup           5.000.000 BHN

2 Trương Mỹ Hoa Mường 3/1/2007 11 Giỏi - Tốt
Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Cư Đrăm, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

0877.886.892

0329.776.853 bà nội Phạm Thị Mận
Hộ nghèo, bố mẹ ly hôn, ở với ông bà nội từ lúc 5 tuổi Huyện Krông Bông           5.000.000 BHN

3 Lưu Thị Khánh Linh Kinh 15/10/2007 11
Xuất sắc - 

Tốt

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, xã 

EaMđoal, huyện Mdrak, tỉnh Đắk Lắk

0941.399.429

0375.877.440 mẹ Trần Thị Phúc
Hộ nghèo, bố mẹ ly hôn, đang ở với ông bà già yếu Huyện M'drak           5.000.000 BHN

4 Trần Thị Thanh Thương Kinh 19/6/2008 11 Tốt - Tốt
Trường THPT Krông Bông, TT. Krông 

Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk

0828.017.075

0839.109.679 Mẹ Trần Thị Thuận

Gđ khó khăn, ba ko có việc làm ổn định, mẹ thợ may, bà nội bị tai biến, em gái 9 tuổi bị bại não, chưa 

biết đi, chưa biết ngồi, chậm phát triển.
Huyện Krông Bông           5.000.000 BHN

5 Phạm Duy Hùng Kinh 29/9/2009 9B Khá - Tốt
Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Ia Lốp, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

0914.131.645

0988.793.423 mẹ Thảo Ly

Là học sinh bị khuyết tật vận động (bại não) nhưng vẫn nỗ lực phi thường, nhà cách trường 30km, Hùng 

trọ học để được học tiếp cấp III
Huyện EaSup           5.000.000 ĐCN

6 Huỳnh Thị Phước Mai Kinh 2/3/2014 4A1 Khá - Tốt
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. 

Thồng Nhất, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

0905.912.868 hiệu trưởng Nguyễn 

Thị Thủy

Mồ côi (ở chùa Bửu Thắng), bẩm sinh không có 2 tay và bệnh thalassemia, mọi sinh hoạt bằng chân 

nhưng rất chăm học, ngoan hiền. 
TX. Buôn Hồ           5.000.000 ĐCN

7 Lê Huyền My Kinh 02/07/2015 4A4
Xuất sắc - 

tốt

Trường TH Lê Văn Tám, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0975.422.900 

GVCN Phạm Thị Tươi
Bé bị điếc bẩm sinh, rất chăm ngoan, học giỏi, nhiều thành tích xuất sắc. TP.Buôn Ma Thuột           5.000.000 ĐCN

8 Huỳnh Đào Như Ý Kinh 17/11/2013 3A
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH-THCS Quang Trung, TT. Krông 

Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

0823.290.299

Mẹ Xuân Ánh
Hộ nghèo, bản thân bị khuyết tật (teo dưỡng cơ) Huyện Krông Năng           5.000.000 ĐCN

9 Nguyễn Ngọc Huyền Diệu Kinh 6/10/2010 8
Xuất sắc - 

Tốt

Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, xã Hòa Hiệp, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

0945.168.478

Mẹ Nguyễn Thị Hương
Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ ung thư bướu, em trai bị khuyết tật Huyện Cư Kuin           3.000.000 BHN

10 Lã Khương Gia Thái 1/12/2016 2
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Hòa 

Khánh, TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0935.730.099

Mẹ Nguyễn Thị Thanh Thiện

Mẹ ung thư, sống đơn thân  ở trọ, năm học vừa qua Khương Gia đạt 8 giấy khen các cuộc thi cấp TP, 

cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 BHN

11 ADrơng H Châm Ê Đê 25/4/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã EaTu, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0329.064.125

Mẹ H Bruê Adrơng 
Hộ nghèo, mồ côi cha TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 BHN

12 Niê H Duyên Ê Đê 6/1/2014 6
Xuất sắc - 

Tốt

Trường THCS Hòa Khánh, xã Hòa Khánh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0915.125.906 cô Lệ Hằng - Hội chữ 

thập đỏ xã Hòa Khánh
Hộ nghèo, bố làm thuê, thu nhập không ổn định, mẹ đau ốm nên không đi làm được. TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 BHN

13 Aroh H Hạnh Thảo Mnông 30/4/2016 1 Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
0889.340.010

Bác H Bhơih Aroh

Mồ côi mẹ, bố bị bệnh tâm thần, sống nhờ nhà bác ruột (hộ nghèo) Huyện Buôn Đôn           3.000.000 BHN

14 KbuôrH Ra Na H Ra Na Ê Đê 30/6/2015 3
Xuất sắc - 

Tốt

Trường  Tiểu học Y Wang, xã Hòa 

Khánh,Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0388.043.361

Mẹ H'Nghĩa Kbuôr
Hộ nghèo, bố mẹ đi làm xa hiện đang ở cùng ông bà. TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 BHN

15 Niê H Thy Ân Ê Đê 5/7/2014 4
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, xã Krông 

Jing, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk

097.724.6607

Mẹ H Al Niê
Hộ nghèo, có em bị bại não, động kinh. Huyện M'drak           3.000.000 BHN

16 Ngô Mỹ Hân Kinh 29/7/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Phạm  Hồng Thái, xã Cư 

Suê, huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk

0383.499.959

Mẹ Ngô Thị Mỹ Lệ

Không có bố, mẹ và 2 chị em sống cùng ông bà ngoại. Mẹ không có việc làm ổn định, gđ khó khăn về 

kinh tế.
Huyện Cư M'gar           3.000.000 BHN

17 Nguyễn Anh Hiếu Kinh 13/6/2015 3
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Mdoal, 

huyện Mdrak, tỉnh Đắk Lắk

0372.225.250

Mẹ Trần Thị Phượng
Hộ nghèo, mồ côi bố Huyện M'drak           3.000.000 BHN

18 Quách Gia Huy Mường 23/11/2010 8 Giỏi - Tốt
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã 

EaBar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

035.920.8182

Mẹ Nguyễn Thị Thùy Trâm
Mất bố, mẹ bệnh không có khả năng lao động Huyện Buôn Đôn           3.000.000 BHN

19 Nguyễn Trần Đăng Khôi Kinh 10/12/2016 2
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

0964.153.029

Mẹ Trần Thị Thanh Tiến
Hộ nghèo Huyện Krông Pắc           3.000.000 BHN

DANH SÁCH 100 HỌC SINH ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG ĐỌT CHUỐI NON LẦN THỨ 18 

Lễ trao Học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 18 được tổ chức tại trường THCS Lương Thế Vinh (số 02 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), từ 7h00 đến 9h30 sáng thứ Bảy ngày 11/01/2025. 



20 Nguyễn Thị Kim Ngân Kinh 29/4/2015 3
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Mdoal, 

huyện Mdrak, tỉnh Đắk Lắk

0342.101.179

Người giám hộ Trần Văn Huỳnh
Mồ côi cha mẹ, ở với ông bà ngoại, hộ nghèo Huyện M'drak           3.000.000 BHN

21 Nguyễn Thị Yến Nhi Kinh 22/3/2016 2 Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

0356.705.882

Mẹ Phạm Thị My
Bố mẹ khuyết tật (câm điếc) Huyện Cư Kuin           3.000.000 BHN

22 Phương Thị Hoài Nhi Nùng 1/6/2014 4
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Ea Wy, xã Ea Wy, huyện 

Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk

0326.384.170 (chú)

0372.539420 GVCN Nguyễn Thị Hải
Hộ cận nghèo, cha mẹ bỏ đi, đang ở với ông bà nội cao tuổi, thường hay ốm đau. Huyện EaH'leo           3.000.000 BHN

23 Phạm Văn Quý Kinh 3/3/2014 4 Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Tây Phong, xã Băng 

Adrênh, huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

0394.913.215

Mẹ Nguyễn Thị Hồng Liên
Hộ cận nghèo, bố bị tai nạn sức khoẻ yếu Huyện Krông Ana           3.000.000 BHN

24 Phạm Diệu Tâm Kinh 22/1/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Lê Hồng Phong, TT.Krông 

Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk

0964.833.280

Mẹ Phạm Thị Diệu Linh
Hộ nghèo, mẹ đơn thân, ở cùng ông bà ngoại, đi bộ đi học.. Huyện Krông Bông           3.000.000 BHN

25 Lữ Thị Ngọc Thương Thái 19/1/2014 4
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Bế Văn Đàm, xã EaKuêh, 

huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

0984.140.364

Bà nội Vi Thị Phương
Hộ cận nghèo, mồ côi mẹ Huyện Cư M'gar           3.000.000 BHN

26 Lê Nguyễn Tường Vi Kinh 13/3/2014 4
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Phạm  Hồng Thái, xã Cư 

Suê, huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk

038.78.79.838

Mẹ Nguyễn Thị Nguyên Phương
Mồ côi bố, mẹ và 2 chị em sống cùng ông bà ngoại. Mẹ buôn bán tự do, gđ khó khăn về kinh tế. Huyện Cư M'gar           3.000.000 BHN

27 Mlô Y Nas Ê Đê 27/10/2016 2 Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Cư Đliê 

Mnông huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

0948.635.684

GV tổng phụ trách Nguyễn Thị 

Thơm

Hộ nghèo, bố bỏ đi, mẹ thường xuyên ốm đau, đang ở nhờ nhà ông bà Huyện Cư M'gar           3.000.000 BHN

28 Trương Ngọc Bảo An Kinh 17/6/2012 6A3 Giỏi - Tốt.
Trường THCS Buôn Trấp, TT. Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, tỉnh Đăk lăk
0393.265.778 mẹ Nguyễn Thị Mai Hộ cận nghèo, gđ đông con, bố mẹ làm nông, thu nhập không ổn định. Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

29 Hoàng Thị Thanh An Kinh 15/03/2011 8a2 Khá - tốt
Trường THCS Nguyễn Trãi, xã EaNa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

0782.549.767

Mẹ Hà Thị Tiến
Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ ung thư, nuôi 3 con ăn học Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

30 Phạm Thị Quỳnh Anh Kinh 26/8/2012 6A8 Đạt – Tốt
Trường THCS Trần Quang Diệu, xã Hòa 

Thuận, TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0898.399.439 mẹ Nguyễn Thị Thanh 

Nga
Hộ nghèo, bản thân em bị ung thư máu TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

31 Đỗ Thị Ngọc Anh Kinh 1/3/2011 7A2 Khá – Tốt
Trường THCS Ngô Mây, P. Thiện An, TX. 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

0385.076.439 GVCN Nguyễn Thị 

Chiến
Hộ cận nghèo, bố bị bệnh TX. Buôn Hồ           3.000.000 ĐCN

32 Mlô Võ Lệ Băng Êđê 06/10/2013 6A1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường THCS Ngô Gia Tự, xã Cư Pơng,  

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

0947.347.687 

Mẹ Nguyên
Mồ côi cha, gia đình khó khăn, không có nương rẫy. Huyện Krông Búk           3.000.000 ĐCN

33 Lê Trần Thiên Bảo Kinh 5/8/2016 2A Tốt – Tốt
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Ea Ning, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

0397.394.841

Mẹ Trần Thị Thu
Bệnh viêm màng não, gia đình khó khăn Huyện Cư Kuin           3.000.000 ĐCN

34 Lưu Đoàn Thanh Bình Kinh 4/3/2010 7A4 Khá - Tốt.
Trường THCS Buôn Trấp, TT.Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk

0903.052.806 mẹ Đoàn Thị Mỹ 

Dung
Mù bẩm sinh, bố mẹ ly hôn, 3 mẹ con ở nhà mướn. Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

35 Bùi Văn Công Kinh 12/02/2010 9A Tốt - tốt
Trường THCS Lý Tự Trọng, TT Pơng 

Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

0968.058.387 

Bà ngoại Nguyễn Thị Châu

Hộ cận nghèo. Mẹ đơn thân, nuôi 2 con, bán vé số ở TP.HCM, nên gửi con cho ông bà ngoại. Sau giờ 

học em thường làm thuê kiếm thêm thu nhập.
Huyện Krông Búk           3.000.000 ĐCN

36 Ma Bảo Đăng Tày 08/06/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Lý Thường Kiệt, xã Cư Bông, 

huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk

0328.498.892

Nguyễn Thị Trọng

Hộ cận nghèo, bố làm thuê, mẹ sửa quần áo tại nhà để có thể chăm sóc cho em bé 5 tuổi bị bại não liệt 

co cứng tứ chi.
Huyện Ea Kar           3.000.000 ĐCN

37 Phạm Viết Đức Kinh 17/4/2014 4C
Xuất sắc – 

Tốt

Trường Tiểu học Lê Lai, xã Ea Kao, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

0949.735.525

0986.202.646 hiệu phó Ng Thị Lương
Mồ côi cha, 1 mình mẹ nuôi 3 con ăn học. TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

38 Nguyễn Quốc Duy Kinh 9/2/2012 6A3
Đạt - Tốt Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ya Tờ Mốt, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

0345.771.388

mẹ Trần Thị Thắng
Hộ cận nghèo, bản thân khiếm thính bẩm sinh Huyện EaSup           3.000.000 ĐCN

39 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Kinh 2/2/2017 1A Khá - Tốt
Trường Tiểu học Sơn Tây, xã Hòa Sơn, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
0388.218.930 mẹ Phan Thị Thủy Hộ nghèo, mẹ bị hỏng 1 mắt Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN

40 Êban H Ba Zan Ê Đê 30/12/2015 2
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Phạm Hồng Thái, xã Cư Suê, 

huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

0339.410.579 

mẹ H Ziệu Êban

Mẹ đơn thân, nuôi 2 con, ở chung với bà ngoại, mẹ không có việc làm ổn định. Bản thân H Ba Zan sức 

khoẻ yếu, hay đau ốm.
Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

41 Mlô H Chan Ny Ê Đê 23/7/2011 7A2 Khá - Tốt
Trường THCS Tô Vĩnh Diện,xã Ea Drông, 

TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

0972.079.665 

cô hiệu phó H'Hiam Ayun
Hộ cận nghèo, mồ côi bố TX. Buôn Hồ           3.000.000 ĐCN

42 Êban H Đa Ly
M' 

Nông
23/9/2011 7A Giỏi - Tốt

Trường THCS Yang Mao, xã Yang Mao, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

0985.573.468 GVCN Lê Thị Thanh 

Châu
Hộ nghèo, bố bị liệt toàn thân Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN

43 Tor H Gin M'Nông 10/6/2009 9B Giỏi - Tốt
Trường THCS Lê Lợi, xã Đắk Phơi, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk

0943.002.325 

Mẹ H Hương Tơr
Hộ cận nghèo Huyện Lắk           3.000.000 ĐCN



44 Byă H Hoa Ê Đê 6/11/2015 4E
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

0347.352.172 

GVCN Y Mơk Niê
Hộ nghèo Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN

45 Niê H Ju Ly Ê Đê 7/10/2016 2B
Xuất sắc - 

Tốt.

Trường  Tiểu học Y Wang, xã Hòa 

Khánh,Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0382.607.651 mẹ 

H Nguyệt Niê
Hộ nghèo, mẹ đơn thân, mẹ đi làm mướn nuôi 2 chị em ăn học. TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

46 Srük H Lan M'Nông 27/11/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Trần Phú, xã Bông Krang, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk

0366.799.668

Cô hiệu trưởng Trần Thị Phương

Hộ nghèo, bố đi làm xa, mẹ vừa làm thuê vừa chăm lo cho các em. Ngoài giờ học, em thường đi nhặt 

phân bò rồi nhờ bà đi bán kiếm thêm ít tiền phụ giúp bố mẹ.
Huyện Lắk           3.000.000 ĐCN

47 Niê H Ling Ê Đê 17/7/2013 5C Giỏi - Tốt
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

0949.953.137 

mẹ H Tuch Niê
Gia đình khó khăn Huyện Krông Pắc           3.000.000 ĐCN

48 Niê H Ly Na Ê Đê 28/3/2014 4C Giỏi - Tốt
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
0383.286.561 mẹ H Đêm Niê Mồ côi cha, gia đình khó khăn Huyện Krông Pắc           3.000.000 ĐCN

49 Ayun H Ly Tha Ê Đê 5/2/2010 9B Khá - Tốt
Trường THCS Cao Bá Quát, xã Cư Mgar, 

huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

0962.872.979

GVCN Bạch Thị Hải
Mồ côi cha mẹ, ở với ông bà, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

50 Byă H Mâu Ê Đê 8/9/2015 2A Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Thái Phiên, xã EaKao,Tp. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

0847.330.909 

GVCN Đỗ Thị Hồng Thủy
Gia đình khó khăn, đông con, mẹ suy thận, bản thân hay ốm đau TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

51 Êban H Min Ê Đê 22/7/2017 1A
Xuất sắc – 

Tốt

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Cư 

Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

0382.413.349 mẹ 

H Ngok Êban
Hộ cận nghèo Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

52 ADrơng H Phil Êđê 23/01/2014 5C
Xuất sắc - 

tốt

Trường TH Chu Văn An, xã Cuôr Đăng, 

huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk

0964.993.481 hoặc

0359.954.032

mẹ H'Nu Adrơng

Hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Cuôr Đăng. Bố đã mất vì ung thư, mẹ bị suy thận, phải chạy thận 

3lần/tuần. Anh trai 16 tuổi phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và em.
Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

53 Byă H Sơ Kia Ê Đê 18/1/2010 8C Giỏi – Tốt
Trường THCS Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
033.997.6368 bố Y Ngơ Ayun Hộ nghèo Huyện Cư Kuin           3.000.000 ĐCN

54 Liêng H' Thương M'Nông 19/02/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Trần Phú, xã Bông Krang, huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk

0366.799.668

Cô hiệu trưởng Trần Thị Phương

Hộ nghèo, không có nương rẫy, bố làm thuê, mẹ sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Ngày mưa, 

nhà dột, nước chảy khắp nhà.
Huyện Lắk           3.000.000 ĐCN

55 Byă H Tuyết Ê Đê 19/4/2012 6B
Đạt - Tốt Trường THCS Hoà Phú, xã Hoà Phú, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

0343.290.896 bố Y Thương Kbuôr

0984.248.147 GVCN Thảo Nguyên
Hộ cận nghèo, mồ côi mẹ, bị tim bẩm sinh TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

56 Êban H Vy Ê Đê 05/11/2015 2
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Phạm Hồng Thái, xã Cư Suê, 

huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

0353.505.697 

mẹ H Doanh Êban

Bố mẹ đã li hôn, một mình mẹ nuôi 4 chị em, mẹ làm thuê ở xã EaM'rodh mang theo chị lớn 13 tuổi đã 

nghỉ học và em út 2 tuổi, còn H'Vy và em học lớp 1 phải ở nhờ nhà dì ở Cư Suê.
Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

57 Bkrông H’Da Mị Êđê 22/01/2011 8E Khá- Tốt
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã EaĐar, 

huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk

Cao Thị Ngọc Khánh

0917.862.799

Mồ côi mẹ, bố bỏ đi, ở với dì. Nhà dì có 5 nhân khẩu, dì dượng đi làm thuê nuôi 2 con nhỏ và em Da 

Mị. Hiện ở trong ngôi nhà tạm, lụp xụp, thuộc diện hộ nghèo. Em Da Mị đang bị bệnh ung thư da vùng 

mặt, khuôn mặt bị biến dạng một nửa (mũi, miệng bị lệch, mắt bên trái bị hư, không nhìn rõ)

Huyện EaKar           3.000.000 ĐCN

58 Bkrông H’Mi Den Êđê 11/11/2015 4B

Học sinh 

Tiêu Biểu - 

Tốt

Trường TH Hoàng Văn Thụ, xã EaĐar, 

huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk

GVCN Vũ Quốc Vương 

0378.061.071

Hoàn cảnh 2 em mồ côi mẹ, bố đi lấy vợ khác. 2 chị em ở với ông bà và bác, gia đình thuộc diện hộ 

nghèo.Chị bị ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TPHCM.  GĐ không đủ khả năng chữa trị 

phải kêu gọi các nhà hảo tâm cứu giúp.  

Huyện EaKar           3.000.000 ĐCN

59 Lưu Ngọc Hà Kinh 11/9/2014 5B Giỏi - Tốt
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea 

M'nang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

0943.650.178

Mẹ Lương Thị Huệ
Hộ cận nghèo, mồ côi cha Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

60 Cháng Thị Hà H'Mông 1/1/2012 4A5
Hoàn thành - 

Đạt

Trường TH Cư Pui II, xã Cư Pui, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
0336.427.136 bố Cháng Chúa Chúng Mồ côi mẹ, em bị khuyết tật khối u ở cổ, đi lại khó khăn, tay trái khó hoạt động, gđ thuộc diện hộ nghèo. Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN

61 Trần Thị Ánh Hồng Kinh 24/02/2011 8A Khá - tốt
Trường THCS Lý Tự Trọng, TT Pơng 

Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

0947.655.777 hiệu trưởng Nguyễn 

Văn Công
Hộ nghèo, mẹ bị bệnh động kinh, nhà có 3 chị em đang học, không có nghề ổn định chủ yếu làm thuê. Huyện Krông Búk           3.000.000 ĐCN

62 Thào Thị Hợp H'Mông 14/12/2007 11A10 Khá - Tốt
TT GDTX Tỉnh Đắk Lắk, số 1a Lê Hồng 

Phong, P.Tân tiến, TP.BMT, tỉnh  Đắk Lắk

0921.506.155

0377.217.787 bố Thào Xuân Xe
Hộ nghèo, vừa học văn hoá vừa học nghề. TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

63 Hồ Nguyễn Tuấn Hưng Kinh 27/1/2012 6A6 Khá - Tốt
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Cuôr 

Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

0962.619.406 bà ngoại Hoàng Thị 

Long
Cha mẹ ly hôn ở với bà ngoại, bản thân bị bệnh thoái hoá xương khớp háng Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

64 Êban Triệu Quang Huy Nùng 42854 2A

Học sinh 

tiêu biểu – 

Tốt

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã 

Cư Mgar, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk
0886.794.245 bố Triệu Văn Hiếm Bị tan máu bẩm sinh, gia đình thuộc hộ nghèo Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

65 Hoàng Thị Bích Huyền Nùng 18/7/2015 2D
Đạt - Tốt Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Bình 

Thuận, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

0388.592.939

Mẹ Lương Thị Mơ
Hộ cận nghèo, bị ung thư máu, phải đi truyền máu hàng tháng TX. Buôn Hồ           3.000.000 ĐCN

66 Nguyễn Phúc Minh Khang Kinh 30/11/2017 1B Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Tân 

Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

0987.150.923

Mẹ Nguyễn Thị Thu Hiền
Hộ nghèo, bé vừa bị hở hàm ếch vừa bị bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia. Huyện Buôn Đôn           3.000.000 ĐCN

67 Vũ Đoàn Anh Khôi Kinh 20/11/2014 2A2
Đạt - Tốt Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Khánh 

Xuân, TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0944.375.959

0973.317.886 mẹ  Kim Cương
Hộ nghèo, bản thân bị khuyết tật bẩm sinh TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN



68 Hoàng Trung Kiên Kinh 16/10/2015 3B Khá - Tốt
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã 

Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

0349.636.519

0385.751.317 cô ruột Hoàng Thị Dương
Hộ nghèo, mồ côi mẹ, cha bị mù Huyện Buôn Đôn           3.000.000 ĐCN

69 Phạm Tuấn Kiệt Kinh 27/10/2015 3B Tốt - Tốt
Trường Tiểu học Sơn Tây, xã Hòa Sơn, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

0915.171.078 mẹ Lương Thị Vân

0352.943.340 Bố Đức
Hộ nghèo, mẹ bị xương khớp Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN

70 Siu Lâm Gia Rai 5/3/2014 4A2 Khá - Tốt
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. 

Thống Nhất,TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

0366.113.232 cô ruột Nguyễn Thị 

Hồng
Bố mẹ bỏ rơi ở với cô ruột (hộ cận nghèo), bị tan máu bẩm sinh, suy tim. TX. Buôn Hồ           3.000.000 ĐCN

71 Và Bá Lầu Mông 06/10/2013 2A Hoàn thành
Trường TH và THCS Vừ A Dính, xã Cư 

Bông, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk

GVCN Đỗ Thị Lợi

0388.413.732 Mồ côi cha và mẹ, đang sinh sống với Bà, tuổi cao sức yếu, không nói được tiếng kinh Huyện EaKar           3.000.000 ĐCN

72 Hồ Trần Thị Pha Lê Kinh 26/11/2012 7B Khá- Tốt
Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Cư Suê, 

huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk
0919.759.346 mẹ Hồ Thị Kim Ngọc Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ nuôi 3 con ăn học Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

73 Trần Thị Ngọc Linh Kinh 17/9/2008 10A5 Khá - Tốt
Trường THPT Lê Duẩn, xã Khánh Xuân, 

TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk

0929.125.319

0356.387.165 bố Trần Quang Thành
Gđ 7 người ở trọ, bố phụ hồ, mẹ nhặt ve chai, bố mẹ ốm đau thường xuyên, thu nhập ko ổn định. TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

74 Vi Thị Thảo Linh Mường 19/02/2010 9A Giỏi - Tốt
Trường TH Chu Văn An, xã EaDắh, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

389709666

Mẹ Phạm Thị Thoa

Hộ nghèo, ba mẹ không có thu nhập ổn định, không có đất canh tác, quanh năm làm thuê nuôi 3 con ăn 

học. 
Huyện Krông Năng           3.000.000 ĐCN

75 Nguyễn Lê Thành Long Kinh 08/09/2010 9A2 Khá - tốt
Trường THCS Ngô Gia Tự, xã Cư Pơng,  

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

0978.067.657 

Bố Nguyễn Xuân Thành

Hộ cận nghèo, bố mẹ đã li hôn. Bố làm công nhân ở TP.HCM. Sống với bà lớn tuổi, hay đau ốm. Cuộc 

sống gặp nhiều khó khăn.
Huyện Krông Búk           3.000.000 ĐCN

76 Lưu Thúy Na Kinh 16/10/2015 4
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH và THCS Lê Đình Chinh, xã 

Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
0369.771.445 GVCN Lưu Thị Vinh

Hộ nghèo, ở chung với ông bà ngoại và cậu (ông ngoại, mẹ, cậu đều bị bệnh u xơ thần kinh). Bà Ngoại 

là lao động chính của cả gia đình.
Huyện Lắk           3.000.000 ĐCN

77 Trần Thị Thuý Ngân Kinh 24/1/2007 1B
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
0964.207.509 mẹ Võ Thị Thúy Gia đình khó khăn, bố mẹ làm xa, ở với ông bà nội Huyện Krông Pắc           3.000.000 ĐCN

78 Trần Khánh Ngân Kinh 5/5/2011 7A2 Tốt - Tốt

Trường THCS Nguyễn Tất Thành, 

TT.Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk 

Lắk

0356.253.404

0941.392.224 mẹ Nguyễn Thị Huyền
Bố mất sớm, gia đình nghèo khó. 1 mình mẹ đau yếu làm thuê nuôi 3 con ăn học Huyện Cư M'gar           3.000.000 ĐCN

79 Bùi Ngọc Phương Nguyên Kinh 14//03/2014 4C Giỏi - Tốt
Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea 

Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

0325.758.187 bà ngoại Phan Thị 

Chiếm
Hộ nghèo, mồ côi cha Huyện Krông Pắc           3.000.000 ĐCN

80 Võ Thị Thảo Nguyên Kinh 41154 6A3 Khá – Tốt
Trường THCS Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, 

huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

0943.654.653 GVCN Phạm Đức 

Chung
Gia đình hộ nghèo, mẹ mất sớm, còn 3 anh chị đang đi học Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

81 Phạm Thảo Nguyên Kinh 14/07/2013 2 Giỏi - Tốt
Trường chuyên biệt Vi Nhân, P. Tân Lợi, 

TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk
0914.333.911 bố Phạm Minh Đăng

Gđ khó khăn, có 03 con, chị bị bệnh tim, Nguyên và em trai bị câm điếc, bố không có nghề nghiệp ổn 

định lại mới bị tai nạn.
TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

82 Lê Thị Bích Nha Kinh 10/2/2017 2C
Tiêu biểu - 

Tốt

Trường Tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
0973.487.093 bố Lê Văn Quý Hộ nghèo Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN

83 Nguyễn Phan Phước Nhân Nùng 5/8/2015 3A

Hoàn thành - 

Tốt 
Trường Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã 

Hòa Khánh, TP BMT, tỉnh Đăk lăk
0582.124.213 bố Nguyễn Anh Việt

Mẹ bỏ đi từ nhỏ, bố bị liệt nửa người, ông nội bị ung thư máu  mất tháng 3.2024, bố không có khả năng 

lao động, sống nhờ vào tình thương sự giúp đỡ của bà con, họ hàng,....
TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

84 Nguyễn Ngọc Linh Nhi Tày 9/2/2016 3A1
Hs tiêu biểu 

- Tốt

Trường TH Nguyễn Khuyến, xã Ea Tân, 

huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
0835.987.408 mẹ Ma Thị Vui

Hộ nghèo, là một trong những hộ khó khăn nhất thôn, ở trong rẫy, nhà tạm bợ 32m2, nhà lụp xụp, dột 

mỗi khi mưa.
Huyện Krông Năng           3.000.000 ĐCN

85 Lăng Khải Như Nùng 14/6/2017 2a1
Xuất sắc - 

tốt

Trường TH EaSol, xã EaSol, huyện EaH'leo, 

tỉnh Đắk Lắk

0398366348

Bố Lăng Văn Hợi 

Hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã EaSol. Nhà có hai con, nhưng mẹ đã bỏ đi, bố và ông nội bị tai biến, 

hiện bố chuyển sang suy thận giai đoạn cuối đang nằm trong bệnh viện  không về nhà được nên hai bé 

phải ở với dì.  

Huyện EaH'leo           3.000.000 ĐCN

86 Knul  Phạm Hữu An Êđê 01/01/2016 3B
Hoàn thành 

xuất sắc

Trường TH Trần Cao Vân, Xã EaSar, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk
GVCN Lương Thị San 0979.859.352 Gia đình thuộc hộ nghèo, bị bệnh máu trắng, có chứng nhận là HS khuyết tật Huyện EaKar           3.000.000 ĐCN

87 Mang Thị Mỹ Phượng Kinh 25/1/2009 9C Giỏi - Tốt
Trường THCS Nguyễn Trãi, xã EaMđoal, 

huyện Mdrak, tỉnh Đắk Lắk
0329.903.744 mẹ Võ Thị Ngọc Hộ nghèo, mồ côi cha Huyện M'drak           3.000.000 ĐCN

88 Phùng Vinh Quang Nùng 30/8/2014 5A1
Hoàn thành - 

Tốt

Trường TH Nguyễn Khuyến, xã Ea Tân, 

huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
0377.660.776 bố Phùng Văn Trung

Hộ nghèo, bị bệnh thiếu máu, xuất huyết giảm tiểu cầu, viêm tai giữa không được chữa trị nên đã bị 

thủng màng nhĩ.
Huyện Krông Năng           3.000.000 ĐCN

89 Hồ Hà Hoàng Quyên Kinh 11/01/2017 1
Xuất sắc - 

Tốt

Trường TH Bùi Thị Xuân, xã Hòa Khánh, 

TP.BMT, Đắk Lắk
0941.770.891 mẹ Hà Thị Tuý

Gđ có 4 con nhỏ, có sổ hộ nghèo. Bé Quyên mắc bệnh nan y khó chữa (bệnh ban xuất huyết Schonlein- 

Henoch). Định kỳ 6 tháng phải đi TP.HCM lọc và truyền máu. Bs cho biết sau năm 18 mới có thể an 

toàn

TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

90 Nguyễn Ý Như Quỳnh Kinh 31/7/2014 4E

Học sinh 

tiêu biểu – 

Tốt

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, P. Khánh 

Xuân, TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

0818.658.680 bố Nguyễn Quốc 

Khánh
Hộ nghèo, mẹ bị liệt TP.Buôn Ma Thuột           3.000.000 ĐCN

91 Ma Thị Sao H'Mông 22/8/2012 6E Khá - Tốt
Trường Trường THCS Cư Drăm, Cư Drăm, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
0363.032.405 mẹ Vàng Thị Giáng Hộ nghèo, bố mẹ không có việc làm ổn định. Huyện Krông Bông           3.000.000 ĐCN



92 Hoàng Thị Thanh Tâm Kinh 15/03/2011 8a2 Khá - tốt
Trường THCS Nguyễn Trãi, xã EaNa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

0782.549.767

Mẹ Hà Thị Tiến
Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ ung thư, nuôi 3 con ăn học Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

93 Nguyễn Thị Thu Thảo Kinh 08/09/2013 6A5
Xuất sắc - 

tốt

Trường THCS Nguyễn Trãi, xã EaNa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

0338.250.219 

mẹ Nguyễn Thị Tới 

Hộ cận nghèo, mẹ đơn thân nuôi 2 con, anh trai học lớp 10 của Thảo bị khiếm thính. Mẹ không có thu 

nhập ổn định, lại hay đau ốm nên cuộc sống rất khó khăn.
Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

94 Lâm Thị Thương Nùng 3/9/2014 4A2 Giỏi - Tốt
Trường Tiểu học Ea Wy, xã Ea Wy, huyện 

Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk
033.668.2923 GVCN Lăng Thị Nhu Hộ nghèo, nhà xa trường, đi học mang theo cơm nắm ở lại trường ăn. Huyện EaH'leo           3.000.000 ĐCN

95 Phạm Nguyễn Bảo Thy Kinh 15/8/2010 8D Khá – Tốt
Trường THCS Trung Hoà, xã EaKtur, huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

0338.667.170

Bố Phạm Công Chính
Ung thư bướu ác tính, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn Huyện Cư Kuin           3.000.000 ĐCN

96 Nguyễn Tố Trinh Kinh 10/3/2024 4A
Xuất sắc - 

Tốt

Trường Tiểu học Quang Trung, xã Ea 

Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
0936.234.275 bố Trần Văn Lê Hộ nghèo, bị bệnh tan máu bẩm sinh Huyện Krông Pắc           3.000.000 ĐCN

97 Nguyễn Hà Vương Kinh 11/12/2011 7B Khá – Tốt
Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Ea Nuôl, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

0855.489.996

Cô ruột Trần Thị Phượng
Mồ côi, sống với gia đình cô thuộc hộ nghèo Huyện Buôn Đôn           3.000.000 ĐCN

98 Huỳnh Thị Hà Vy Kinh 24/11/2015 3A Giỏi - Tốt
Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea 

Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
0947.685.824 bà Nguyễn Thị Nguyệt Hộ nghèo Huyện Krông Pắc           3.000.000 ĐCN

99 Nguyễn Thị Thảo Vy Kinh 29/8/2007 11A4 Khá - Tốt.
Trường Trường THPT Krông Ana, T.Buôn 

Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk

0832.136.035

0971.150.829 bố Nguyễn Văn Hùng
Hộ nghèo, mẹ ung thư, bố hay ốm đau, nhà đông con. Huyện Krông Ana           3.000.000 ĐCN

100 Mlô Y Nghĩa Êđê 10/08/2023 6C
Xuất sắc - 

Tốt

Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Cư Né, 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

GVCN Trần Thị Vương 

0358.543.493

Hộ nghèo, nhà có ba người con đang học THCS, TH và 1 em ở nhà với mẹ, nhà có ít đất chủ yếu đi làm 

thuê, nhà gỗ nhỏ khoản 60m vuông.
Huyện Krông Búk           3.000.000 ĐCN


